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BÁO CÁO
Về việc Khảo sát ý kiến cán bộ giảng viên – nhân viên và sinh viên về hệ thống Cơ sở vật chất năm 2020
I. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Đặt vấn đề
Cơ sở vật chất – thiết bị dạy học đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho quá trình dạy học và được xem như một trong những điều kiện quan trọng để thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đạo tạo.
Thực hiện kế hoạch khảo sát ý kiến của cán bộ giảng viên, nhân viên về cơ sở vật chất – thiết bị dạy học để nắm bắt được thực trang, có các giải pháp kịp thời, phù hợp để khắc phục và cải tiến chất lượng, tang cường công tác quản lý của Nhà trường. Đồng thời, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của Trường.
1.2. Đối tượng tham gia khảo sát
Đối tượng tham gia khảo sát là cán bộ giảng viên, nhân viên và Học sinh – sinh viên của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, là đối tượng trực tiếp sử dụng Cơ sở vật chất – Thiết bị dạy học.
Cụ thể:   
· Đối tượng Cán bộ giảng viên, nhân viên có 100 phiếu được phát ra và thu về 100 phiếu hợp lệ được thu về, chiếm tỉ lệ 100%
· Đối vói Học sinh – Sinh viên có 100 phiếu phát ra và 99 phiếu hợp lệ thu về, chiếm 99%.
1.3. Phương pháp lấy số liệu và phân tích số liệu
Số liệu được thu thập qua việc phát và thu phiếu khảo sát trực tiếp từ cán bộ giảng viên, nhân viên và Học sinh – Sinh viên (nhóm khảo sát áp dụng 2 mẫu phiếu khảo sát khác nhau dành cho từng đối tượng khảo sát). Trong đó tháng 4 năm 2020, nhóm khảo sát đã tiến hành phát phiếu khảo sát dưới nhiều hình thức khác nhau, cụ thể:
· Đối với cán bộ giảng viên, nhân viên, phiếu khảo sát được  gửi về các văn phòng Khoa và phòng ban trong thời gian 2 tuần và thu lại sau khi kết thúc thời gian khảo sát. Trường Cao đẳng Lý Tự trọng TP. HCM hiện có 07 phòng, 10 khoa và 05 Trung tâm trực thuộc, số lượng phiếu phát ra ở môi phòng, khoa, trung tâm là khác nhau căn cứ vào cơ cấu đội ngũ giảng viên của từng phòng ban, khoa, trung tâm.
· Đối với học sinh – sinh viên, phiếu khảo sát được phát ở nhiều khung giờ khác nhau và các địa điểm khác nhau, bao gồm các dãy nhà C, H, F, G, … của nhà trường nhằm đảm bảo được tính khách quan, ngẫu nhiên và chính xác của kết quả thu được. Đây là một nỗ lực thu thu thập ý kiến của nhiều đối tượng học sinh – sinh viên thuộc các hệ đòa tạo khác nhau của nhà trường, cũng như sinh viên thuộc niên khác nhau có sử dụng trực tiếp các thiệt bị và dịch vụ trong khảo sát.
Sau khi thu lại phiếu khảo sát, nhóm nghiên cứu tiến hành thống kê, phân tích số liệu bằng phương pháp định tính và định lượng (trong đó phương pháp thống kê mô tả) để có được kết quả sau cùng.
Trong quá trình phân tích số liệu, nhóm khảo sát nhận thấy rằng ở hầu hết các câu hỏi khảo sát, luôn có tỉ lệ trên 30% số người được khảo sát thuộc hai đối tượng: Cán bộ giảng viên, nhân viên và Học sinh – sinh viên 
Đối với phiếu khảo sát của Cán bộ giảng viên, nhân viên có

II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ BÀN LUẬN
1.  Kết quả khảo sát đối với cán bộ giảng viên, nhân viên
Phiếu khảo sát dành cho cán bộ giảng viên, nhân viên có tổng cổng 5 câu trắc nghiệm và mục ghi các ý kiến đóng góp, mỗi câu có 4 lựa chọn về mức độ hài lòng của cán bộ giảng viên, nhân viên (Hoàn toàn hài long, hài long, chưa hài lòng, hoàn toàn không hài lòng). Bên cạnh đó còn có phần thu thập một số thông tin cá nhân của người được khảo sát.
Kết quả khảo sát và bàn luận vì vậy cũng được trình bày theo từng phần và theo thứ tự như đã thể hiện trong phiếu khảo sát.
1.1 Kết quả khảo sát cơ sở vật chất nhà trường đáp ứng nhu cầu giảng dạy và sinh hoạt
1.1.1 Giảng đường, bàn ghế, phương tiện nghe nhìn dung cho việc dạy, chỗ gửi xe, nhà vệ sinh
Có thể nhận xét rằng cơ sở vật chất nhà trường đáp ứng nhu cầu giảng dạy và sinh hoạt. Trong 100 phiếu 96 (chiếm 96%) phiếu hoàn toàn hài lòng và hài lòng cơ sở vật chất nhà trường đáp ứng nhu cầu giảng dạy và sinh hoạt. Hiện tại, tổng diện tích sàn danh cho học tập của Nhà trường 27125m2, tỷ lệ bình quân số mét vuông diên tích phòng học trên đầu người là 1,7m2/HSSV (27125/15760 HSSV), đáp ứng tốt các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy của cán bộ, Giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên (theo tiêu chuẩn TCVN 9381-1985, mỗi học sinh – sinh viên đại học phải có tối thiểu diện tích lớp học là 1.5m2/HSSV).
1.2 Thiết bị hỗ trợ giảng dạy và học tập đảm bảo chất lượng
Với tiêu chí về chất lượng thiết bị hỗ trợ giảng dạy và học tập, có 100 phiếu khảo sát hợp lệ. Trong đó có 98 CBGVNV (chiếm 98%) cho rằng máy móc thiết bị dạy học mà trường đang sử dụng có chất lượng đảm bảo, hỗ trợ tốt cho giảng dạy và học tập. Hằng năm, Nhà trường đã không ngừng đầu tư, nâng cấp hệ thống trang thiết bị, kịp thời đáp ứng về công tác đào tạo và Nghiên cưu khoa học. Trường giao cho phòng Quản trị - Dịch vụ xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa căn cứ vào nhu cầu của các đơn vị và Nhà trường. Dưa vào kế hoạch này, Trường sẽ bố trí kinh phí để thực hiện với ưu tiên là trang thiết bị phục vụ dạy học.
1.3 Các phòng học đảm bảo về ánh sáng, âm thanh và độ thông thoáng
1.4 Các phòng làm việc, văn phòng khoa đảm bảo diện tích làm việc
Theo kết quả khảo sát, hơn 96 % CBGVNV được khảo sát hoàn toàn hài lòng và hài lòng với diện tích làm việc hiện tại ờ các văn phòng khoa và phòng ban. 
1.5 Phòng thực hành, phòng máy tính, xương của nhà trường hiện tại đáp ứng nhu cầu giảng dạy
Các tiêu chí được dùng để khảo sát ý kiến của CBGVNV về phòng thực hành đều nhận được 97% hoàn toàn hài lòng và hài lòng về Phòng thực hành, phòng máy tính, xương tại Trường đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập. Kết quả này cho thấy nỗ lực của Trường trong việc đâu tư kinh phí xây dựng, mua sắm bộ sung thiết bị cho các phòng thực hành đạt tiêu chuẩn về diện tích, kết cấu, đồng bộ và hiện đại về trang thiết bị.
2. Kết quả khảo sát đối với học sinh – sinh viên
Phiếu khảo sát danh cho sinh viên có tổng cộng 7 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi mở được chia làm 4 ý nhỏ; Mỗi câu hỏi trắc ngiệm có 4 mực độ hài lòng của sinh viên (hoàn toàn hài lòng, hài lòng, chưa hài lòng, hoàn toàn không hài lòng). Bên cạnh đó còn có phần thu thập một số thông tin các nhân của người khảo sát.
2.1 Về cơ sở vật chất nhà trường
Nhìn chung hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường được học sinh – sinh viên đánh giá khả tốt có đến 37 phiếu trong tổng 99 phiếu hợp lệ trả lời hoàn toàn hài lòng (chiếm 37,4%), 30 phiếu trả lời hài lòng (chiếm 30,3%) và có 22 phiếu trả lời chưa hài lòng 
(chiếm 22,3%) học sinh sinh viên cho rằng bàn thân không có nhiều cơ hội để thường xuyên sử dụng  cơ sở ở trường. Kết quả khảo sát phù hợp với tình hình hiện tại của nhà trường, phòng học chất lượng cao được trang bị đầy đủ các thiết bị dạy và học hiện đại.
2.2 Các phòng học đảm bảo về chỗ ngồi, ánh sáng, âm thanh và độ thông thoáng
Tiêu chí này nhận được 85% hoàn toàn hài lòng và hài lòng của học sinh – sinh viên. Đây là một tín hiệu tốt cho công tác đảm bảo chất lượng dạy và học của giảng viên và học sinh sinh viên của Trường.
2.3 Vị trí của Trường nằm gần với các tuyến đường giao thông thuận tiện cho việc học tập và đi lại học tập
Với tiêu chí này nhận được 75% hoàn toàn hài lòng và hài lòng của học sinh – sinh viên. Bởi Trường năm ở trung tâm Quận Tân Bình nên có các tuyên xe buýt tư các quận ngoài thành đế sinh viên đến học tập tại Trường.
2.4 Phòng máy tính, xương thực tập đáp ứng nhu cầu thực hành của sinh viên
Trong tổng số 99 phiếu trả lời hợp lệ thì có 72% học sinh – sinh viên hoàn toàn hài lòng và hài lòng với ý kiến “Phòng máy tính, xương thực tập đáp ứng nhu cầu thực hành của sinh viên”. Kết quả này cho thấy nỗ lực của Trường trong việc tích cực mở rộng và nâng cấp trang thiết bị phòng học nhằm ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học của giảng viên và học sinh – sinh viên trong Trường. Tuy nhiên bên cạnh đó có 28% chưa hài lòng và hoàn toàn không hài lòng. Điều nay chứng tỏ rằng hệ thống máy móc thiết bị hiện có của Trường vẫn chưa đucợ đầu tư nâng cấp một cách đồng bộ để có thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu học tập của học sinh – sinh viên.
2.5 Trường có khu thể thao, sân chơi rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát

Ở tiêu chí này khảo sát nhận được khá cao ý kiến của học sinh – sinh viên với 80% hoàn toàn hài lòng và hài lòng. Với diện tích gần 5 hecta “Trường có khu thể thao, sân chơi rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát” để các em học tập và vui chơi sau giờ học.
2.6 Hệ thống điện nước mạng luôn đảm bảo cho quá trình học tập và sinh hoạt
Có thể nhận xét rằng Hệ thống điện nước mạng luôn đảm bảo cho quá trình học tập và sinh hoạt hiện tại Trường đang sử dụng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của sinh viên. Trong 99 phiếu có 26 phiếu (chiếm 26%) chưa hài lòng và hoàn toàn không hài lòng về mật độ phủ song internet  trong Trường. Mạng Wife không ổn định, chưa phủ song toàn trường, truy cập phải có password nên gây khó khan cho hooc5 sinh – sinh viên khi cần truy cập thông tin, dữ liệu.
2.7 Bạn hài lòng với quá trình học tập tại trường
Có tới 87% học sinh – sinh viên hoàn toàn hài lòng và hài lòng khi được học tập tại Trường. Điều này cho thấy nhà Trường đã tạo được uy tín cho các em tham gia học tập ở đây.
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Kết luận
1.1. Đối với khảo sát cán bộ, giảng viên, nhân viên
Qua việc phân tích số liệu khảo sát về đánh giá của cán bộ giảng viên về cơ sở vật chất – thiết bị dạy học của trường có thể rút ra một số kết luận như sau:
· Về phòng học, giang đường và thực hành: có thể nói, số lượng cũng như diện tích phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành mà Trường hiện có phục vụ tốt cho công tác dạy, học và nghiên cứu khoa học, đáp ứng được yêu cầu của từng nghành đào tạo. Bên cạnh đó, Trường đã không ngừng từng bước đầu tư Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để phục vụ tốt cho công tác học tập, giảng dạy nghiên cưu khoa học của giảng viên. Các tiêu chí liên quan đến khảo sát đều đạt được gần 100% ý kiến hoàn toàn hài lòng và hài lòng của cán bộ giảng viên.
· Về phòng làm việc tại các văn phòng Khoa: Trường có đầy đủ phòng làm việc dành cho các cán bộ, Giảng viên và nhân viên cơ hữu với diện tích trung bình phòng làm việc khá lớn, trang thiết bị phục vụ công việc được cung cấp đầy đủ. Chất lượng phục vụ của bộ phận trực văn phòng khoa là tiêu chí nhận được sự đánh giá cao nhất của cán bộ giảng viên nhân viên.
1.2 Đối với kết quả khảo sát học sinh sinh viên
Qua việc phân tích số liệu khảo sát về Đánh giá của sinh viên về Cơ sở vật chất – thiết bị dạy học của trường có thể rút ra một số kết luận như sau:
· Về cơ sở vật chất – thiết bị dạy học: Nhìn chung hệ thống cơ sở vật chất – thiết bị dạy học của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đa phần có thể đáp ứng được nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học của  học sinh - sinh viên trong toàn trường. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy đã giúp học sinh – sinh viên cảm thấy háo hứng hơn và mang lại được hiệu quả tốt hơn trong quá trình học. Trường đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất – thiết bị dạy học. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại về thực trạng của hệ thống cơ sở vật chất – thiết bị dạy học cũng như hiệu quả sử dụng. Trong đó, tiếu chí về hệ thống mạng internet của Trường nhận được sự đánh giá thấp nhất của học sinh – nhân viên, chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng của học sinh – sinh viên trong toàn Trường.
1.3 Đối với câu hỏi mở
Phiếu khảo sát danh cho cán bộ giảng viên và sinh viên đều có mục các ý kiến khác nhằm nâng cao chất lượng cả hệ thống cơ sở vật chất – thiết bị dạy học của Trường. Trong đó nhóm khảo sát đã thu về một số viên ý kiến đóng góp của học sinh – sinh viên. Các ý kiến nêu ra được trình bày ở phần Kết quả khảo sát và bàn luận. Tuy nhiên đối với cán bộ giảng viên, nhân viên không có ý kiến đóng góp nào. Năm 2017 là năm đầu tiên Trường tiến hành khảo sát ý kiến của cán bộ giảng viên, nhân viên về cơ sở vật chất – thiết bị dạy học nên phần lớn cán bộ giảng viên, nhân viên của Trường chưa chú trọng trong việc tham gia khảo sát và đưc ra ý kiến đóng góp của mình.
2. Kiến nghị, đề xuất
Dựa trên các phân tích số liệu cụ thể và những nhận xét tổng quát được đưa ra ở phần II, củng như kết luận chung của báo cáo, nhóm khảo sát có những kiến nghị, đề xuất đối với lãnh đạo Trường và các đơn vị phòng ban chức năng có liên quan trực tiếp đối với nội dung khảo sát như sau:
2.1. Phòng Quản trị - Dịch vụ
· Lên kế hoạch rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất – thiết bị dạy học hiện có của Trường. Thông kê chi tiết và cụ thể tình hình thực trạng chung và đánh giá về khả năng sử dụng. làm báo cáo và đưa ra các đề xuất đối với Ban Giám hiệu của Trường. 
· Tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng các máy móc thiết bị trong các lớp học. Có phương án sửa chữa, thay thế kịp thời, đặt biệt là với hệ thống máy chiếu, loa, tivi màn hình mỏng, hệ thống ánh sang và ghế học tập.
· Lên phương án kiểm tra kịp thời toàn bộ hệ thống mạng internet (mạng dây và không dây) trong khuôn viên Trường. Cần có kế hoạch ngắn hạn đề xuất với Ban giám hiệu để nâng cấp hệ thống mạng internet của toàn Trường, đảm bảo nhu cầu sử dụng ngày càng tang của cán bộ giảng viên, nhân viên và học sinh – sinh viên.
· Hệ thống máy móc thiết bị dạy học ở phòng Lab cần được thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, thay mới linh kiện nếu cần thiết.
· Theo đánh giá của học sinh - sinh viên, hệ thống máy tính của Trường đang đucợ sử dụng để phục vụ học sinh – sinh viên đã xuống cấp khá nhiều, không còn thích hợp để sử dụng. phòng Quản trị - Dịch vụ cần kiểm tra và có báo cáo về thực trạng, kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục.
2.2 Đối với các khoa, phòng ban
Cần phổ biến rộng rãi và quán triệt đối với cán bộ giảng viên, nhân viên tham gia khảo sát do Trường triệt khai, tang cương tham gia đóng góp ý kiến không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động trên nhiều mặt của Trường.
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